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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND  ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp)
và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành tổng kết việc thi hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND  ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước. Kết quả như sau:
	I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
	1. Bối cảnh trong nước
	Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước đã được hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới, lấy tên là tỉnh Đồng Nai. Việc sáp nhập này kéo theo yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh và thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh liên quan đến chính sách thu lệ phí trên địa bàn.
	Bên cạnh sự thay đổi về địa giới hành chính, căn cứ pháp lý chuyên ngành để ban hành chính sách thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài cũng đã có sự điều chỉnh quan trọng. Cụ thể, Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP là các căn cứ pháp lý chính trước đây đã hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 219/2025/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Nghị định mới này đã thay đổi một số nội dung quan trọng liên quan đến quy trình, thẩm quyền, cũng như điều kiện cấp giấy phép lao động.
	Trên cơ sở đó, việc tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước là cần thiết nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong áp dụng pháp luật trên địa bàn tỉnh mới. Đồng thời, kết quả tổng kết là cơ sở quan trọng để xây dựng Nghị quyết mới thay thế, vừa phù hợp với đơn vị hành chính sau sáp nhập, vừa cập nhật đúng quy định pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 để triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, theo đó đối với cấp mới GPLĐ là 600.000 đồng/giấy phép và cấp lại/gia hạn là 450.000 đồng/giấyp hép. Đồng thời, mức thu lệ phí nêu trên cũng đã được niêm yết công khai tại các Quyết định công bố thủ tục hành chính có liên quan trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh.
Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, tỉnh Đồng Nai thực hiện việc sắp xếp, hợp nhất địa giới hành chính giữa hai tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) và tỉnh Bình Phước theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội. Nhằm bảo đảm tính liên tục trong việc thực hiện và thu các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau sắp xếp), Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 693/UBND-KTNS ngày 11 tháng 7 năm 2025 về việc đề xuất xây dựng chính sách miễn, giảm phí, lệ phí đối với thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, các sở, ban, ngành tiếp tục áp dụng các nghị quyết quy định về mức thu phí, lệ phí như sau:
- Áp dụng các nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) ban hành đối với các xã thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp). Tại điểm e khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến bằng 50% theo mức thu phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND.
- Áp dụng Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước quy định mức thu phí, lệ phí khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các xã thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước (trước sắp xếp). Mức thu lệ phí đối với tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Phước (trước sắp xếp) là 0 đồng (không thu).
Việc tiếp tục áp dụng các nghị quyết nêu trên là cần thiết nhằm duy trì ổn định công tác thu lệ phí, đảm bảo tính pháp lý và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trong giai đoạn chuyển tiếp sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
Trước khi Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 07 tháng 8 năm 2025, công tác quản lý và cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ.
Theo đó, việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước (trước sắp xếp) được phân công cụ thể như sau: Sở Nội vụ (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) thực hiện đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước thực hiện đối với người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, cho đến thời điểm ngày 18 tháng 9 năm 2023.
- Số liệu thống kê về tình hình cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong giai đoạn nêu trên được tổng hợp như sau:
	STT
	Nội dung
	ĐVT
	2021
	2022
	2023
	2024
	09 tháng 2025
	TỔNG

	1
	Cấp mới GPLĐ
	Người
	3.135
	3.625
	4.744
	4.967
	1.937
	18.408

	2
	Cấp lại/gia hạn GPLĐ
	Người
	3.449
	2.840
	1.761
	2.157
	1.702
	11.909

	TỔNG CỘNG
	Người
	6.584
	6.465
	6.505
	7.124
	3.639
	30.317


- Tình hình thu lệ phí cấp giấy phép lao động
	Số năm
	Đơn vị tính
	Tổng số tiền
thu được
	Số tiền nộp ngân sách nhà nước

	Năm 2021
	Triệu đồng
	3.379,65
	3.379,65

	Năm 2022
	Triệu đồng
	3.482,25
	3.482,25

	Năm 2023
	Triệu đồng
	3.210,82
	3.210,82

	Năm 2024
	Triệu đồng
	2.407,60
	[bookmark: _GoBack]2.407,60

	09 tháng đầu năm 2025
	Triệu đồng
	1.813,52
	1.813,52

	TỔNG
	Triệu đồng
	14.293,84
	14.293,84


Tính đến nay, tổng số giấy phép lao động đã được cấp là 28.785 giấy phép, với số tiền thu được từ hoạt động cấp phép là 14.510,44 triệu đồng. Trong đó, toàn bộ số tiền thu từ lệ phí cấp giấy phép lao động đã được nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định, góp phần bổ sung nguồn kinh phí cho các hoạt động quản lý tại địa phương. Từ năm 2021 đến nay, việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về tài chính phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, đồng thời hỗ trợ chi phí cho hoạt động tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép lao động.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, trên địa bàn tỉnh phát sinh sự chênh lệch về mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài khi thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Cụ thể: đối với các doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp), mức thu lệ phí được áp dụng bằng 50% theo quy định tại Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND; trong khi đó, các doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Bình Phước (trước sắp xếp) được áp dụng mức lệ phí là 0 đồng theo Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND.
Tình trạng chênh lệch này dẫn đến sự thiếu thống nhất trong áp dụng chính sách trên cùng một đơn vị hành chính, gây ra bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Do đó, cần thiết phải ban hành quy định thống nhất về mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trên toàn địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau sắp xếp), nhằm bảo đảm tính công bằng, minh bạch và phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Từ ngày 01/7/2025, tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở sáp nhập tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) và tỉnh Bình Phước theo quy định tại Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau sắp xếp) đã phát sinh một số vấn đề mới cần được xem xét, điều chỉnh kịp thời để bảo đảm thống nhất trong quản lý nhà nước và thực thi chính sách pháp luật. Cụ thể như sau:
- Hội đồng nhân dân chưa có Nghị quyết mới quy định thống nhất về mức thu phí, lệ phí trên địa bàn toàn tỉnh nên hiện nay các cơ quan, đơn vị vẫn đang áp dụng song song các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) và tỉnh Bình Phước (trước sắp xếp). 
- Căn cứ pháp luật chuyên ngành cũng có sự thay đổi khi Nghị định số 219/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 07 tháng 8 năm 2025, thay thế toàn bộ các quy định trước đây tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và Nghị định số 70/2023/NĐ-CP. Sự thay đổi này đòi hỏi phải cập nhật lại căn cứ pháp lý trong xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
- Đồng thời, để triển khai hiệu quả chủ trương của Chính phủ và Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia, việc áp dụng chính sách miễn, giảm lệ phí (0 đồng) khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến cũng cần được thể chế hóa rõ ràng tại Nghị quyết mới của Hội đồng nhân dân tỉnh.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND. Việc ban hành Nghị quyết mới nhằm thống nhất mức thu, miễn, giảm lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài giữa địa bàn tỉnh Đồng Nai (trước khi sắp xếp) và tỉnh Bình Phước. Nghị quyết mới sẽ tạo cơ sở pháp lý để thực hiện việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tiếp theo, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định của pháp luật.
Trên đây là báo cáo tổng kết thi hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND  ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai (trước sắp xếp) và Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.
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